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TÓM TẮT: Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu và ứng dụng về nhau thai heo như chữa 

lành vết thương, kháng viêm, giảm nếp nhăn, tăng cường collagen, đặc biệt là ứng dụng 

dịch chiết nhau thai heo trong ngành mỹ phẩm. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm được 

phương pháp thủy phân thích hợp để thu được dịch thủy phân nhau thai heo mang thành 

phần acid amin tối ưu. Nhau thai heo được khảo sát thủy phân bằng phương pháp: thời 

gian, áp suất, tác nhân acid và bazơ. Sử dụng phương pháp sắc ký để định tính và định 

lượng hàm lượng acid amin có trong dịch thu được, từ đó xác định phương pháp thủy phân 

tối ưu. Thành phần acid amin đạt tối ưu khi thủy phân nhau thai heo ở áp suất 1 atm, 30 phút.  

Từ khóa: nhau thai heo; dịch chiết nhau thai heo; acid amin; phương pháp thủy phân tối ưu. 

 

ABSTRACTS: In recent, some papers have publiced studying and application on porcine 

placenta such as wound healing, anti inflammatory, wrinkle reduction, collagen 

enhancement. Especially, the application of porcine placental extracts in cosmetic 

industry. The objective of the study was to find the appropriate hydrolysis method to obtain 

porcine placental extract having optimal amino acid composition. Porcine were 

hydrolyzed by time, pressure, acid and base. Using the chromatographic method to 

quantify and quantify the amount of amino acid present in the fluid, thereby determining 

the optimal hydrolysis method. In conclusion, when porcine placenta is hydrolyzed at 1 

atm and30 min, amino acid composition is optimum. 

Key words: porcine placenta; porcine placental extract; amino acid; optimal hydrolysis method. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Từ thời cổ đại, nhau thai đã được sử 

dụng như một loại thuốc, tuy nhiên các 

thành phần và hiệu quả của nó không được 

làm rõ chi tiết. Ngày nay, sự phát triển của 

khoa học kỹ thuật đã dần dần phát hiện ra 

rằng, nhau thai có chứa nhiều hợp chất sinh 

học có giá trị như: chất đạm, lipid, acid 

nucleic, glycosaminoglycan, acid amin, 

vitamin, khoáng chất, và các loại tương 

tự,… Ngoài ra, nhau thai còn bao gồm các 

yếu tố tăng trưởng khác như: yếu tố tăng 

trưởng tế bào gan, yếu tố tăng trưởng 

neuron, yếu tố tăng trưởng biểu mô, yếu tố 
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tăng trưởng nguyên bào sợi, yếu tố tăng 

insulin, hoặc yếu tố tăng trưởng để tăng 

cường miễn dịch [13, tr.474-480]. Nhau 

thai có chức năng đa dạng bao gồm ức chế 

lão hóa, chống viêm, cháy nắng, và oxy hóa 

[7, tr.1612-1618]. Nhau thai đã được sử 

dụng như là một liệu pháp y sinh học để 

chữa lành vết thương trong y học Hàn 

Quốc [5, tr.96-100], [15, tr.732] và các hiệu 

ứng miễn dịch điều hòa của nhau thai 

người đã được chứng minh trong nhiều 

nghiên cứu [3, tr.173-184], [10, tr.291]. 

Chiết xuất từ nhau thai đã được sử dụng 

cho các sản phẩm mỹ phẩm và dược phẩm 

để làm trắng và chữa các bệnh liên quan 

đến oxy hóa [17, tr.497-502]. Nhau thai 

heo thường được sử dụng trong y học cổ 

truyền Trung Quốc [1, tr.9-13], các sản 

phẩm nhau thai còn được sản xuất ở nhiều 

nước. Nhiều loại được sử dụng cho mục đích 

điều trị và còn lại chủ yếu được sử dụng sản 

xuất các loại kem dưỡng [20, tr.186]. Khi nói 

đến các nguồn nhau thai, chiết xuất nhau 

thai người là nguồn chất chiết xuất mang 

giá trị dưỡng chất cao nhất. Tuy nhiên, việc 

sử dụng nhau thai người là rất hạn chế do 

vấn đề đạo đức trong việc thu thập nhau 

thai người. Ngoài ra, chiết xuất nhau thai 

cừu đã được sử dụng để thay thế các chiết 

xuất nhau thai người. Tuy nhiên, việc sử 

dụng chất chiết xuất nhau thai cừu mang 

nguy cơ bệnh não xốp [18, tr.240-264]. Để 

tránh những vấn đề này, nhau thai heo đang 

được mong đợi như một nguồn chiết xuất nhau 

thai công nghiệp. Chiết xuất nhau thai heo 

được coi là một sự thay thế phù hợp của chiết 

xuất nhau thai do sự đồng nhất về di truyền cao 

giữa nhau thai người và heo [12, tr.844-851]. 

Gần đây, dịch chiết nhau thai heo 

(PPE: Porcine Placental Extract) đã được 

phát triển như một viên uống chức năng 

cùng mục đích như nhau thai người. PPE 

thúc đẩy việc chữa lành vết thương ở chuột 

khi bị bỏng [19, tr.236-245]. Điều trị bằng 

PPE cũng ức chế kích hoạt tế bào biểu hiện 

kháng nguyên, bao gồm các đại thực bào, 

một ứng dụng tiềm năng sử dụng PPE trong 

điều trị viêm da [6, tr.654-662]. Các nghiên 

cứu cho rằng, PPE đối với người có hiệu 

quả đáng kể để giảm đau đầu gối ở phụ nữ 

sau mãn kinh và cải thiện các triệu chứng 

do khí hậu ở phụ nữ tiền và sau mãn kinh 

[8, tr.30-35], [9, tr.28-35]. Nhà khoa học 

Yoshikawa cho rằng, nhau thai heo có khả 

năng thúc đẩy sản xuất tế bào da người 

bình thường đồng thời có thể giảm các nếp 

nhăn ở mắt bằng cách tăng cường phát triển 

các nguyên bào sợi, và ức chế chế biểu hiện 

men tiêu hủy cấu trúc nền [9, tr.28-35]. Không 

phát hiện dấu hiệu lâm sàng bất thường hoặc 

độc tính của chiết xuất nhau thai heo và chiết 

xuất nhau thai thường được sử dụng như một 

thành phần của thuốc mỡ cho da [14, tr.13-20]. 

Một nghiên cứu đáng chú ý của Kim và cộng 

sự đã kết luận rằng, dịch chiết nhau heo có 

khả năng bảo vệ tế bào xương khỏi các tác 

nhân phá hủy làm giảm khả năng bị loãng 

xương [11, tr.2405-2413].  Do tiềm năng lớn 

trong lĩnh vực y học và dược mỹ phẩm của 

nhau thai heo, nên sự quan tâm về vấn đề 

chiết xuất như thế nào nhau thai heo để có 

được sự thẩm thấu tốt được đặt ra, đồng thời 

các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận 

rằng, muốn tăng cường hấp thu tốt, nhau thai 

nên được chiết xuất bằng phương pháp thủy 

phân, khi đó các polypeptide bị cắt đứt thành 
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những phân tử có khối lượng nhỏ nên dễ 

dàng được hấp thu [4, tr.356-362]. 

Dịch chiết nhau thai heo đã được 

chứng minh có tiềm năng sinh học lớn và 

có thể ứng dụng sản xuất các sản phẩm mỹ 

phẩm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi 

khảo sát một số phương pháp thủy phân 

nhau thai heo để xác định phương pháp cho 

dịch chiết nhau thai heo thu được có hàm 

lượng acid amin tối ưu.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu 

Mẫu nhau thai heo lai mang 3 dòng 

máu Lanrace, Yorshire, Duroc, thu từ Xí 

nghiệp chăn nuôi heo Phước Long, ấp 3, xã 

Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh (thuộc Công ty Chăn nuôi và 

Chế biến Thực phẩm Sài Gòn (Sagrifood)). 

Công ty đã có các chứng nhận Vietgap, 

Globalgap, theo đó heo được tiêm phòng 

định kỳ và đầy đủ phòng chống các bệnh: 

E.coli, bệnh tai xanh, lở mồm long móng 

và một số thuốc/vaccine khác. 

2.2. Phương pháp 

Mẫu nhau thai heo khi thu nhận từ xí 

nghiệp được bảo quản lạnh trong suốt quá 

trình vận chuyển. Tất cả mẫu nhau sau khi xử 

lý sơ bộ bằng cách rửa nước thường và nước 

cất, loại bỏ cát sạn và những thành phần 

không sử dụng, trộn tất cả với nhau, xay, chia 

vào mỗi phần 75g. Bảo quản mẫu ở -200C.  

Đối chứng dịch nhau thai heo tươi: 75g 

mẫu + 37.5ml NaCl 0.9%. Ly tâm 

(10.000xg, 20 phút, 400C). Thu dịch. [16, 

tr.1861-1866], [2, tr.1056]. 

Phương pháp 1: Khảo sát thủy phân 

theo thời gian [2, tr.1056].  

75g nhau thai, thêm 37.5ml NaCl 

0.9%. Thủy phân ở điều kiện 0.5atm, thời 

gian khảo sát khác nhau là 1, 2, 3, 4, 5 giờ. 

Sau đó thu dịch, ly tâm (10.000xg, 20 phút, 

400C). Thu dịch nổi. 

Phương pháp 2: Khảo sát thủy phân 

theo áp suất [10, tr.291]  

75g nhau thai, thêm 37.5ml NaCl 

0.9%. Thủy phân (Bảng 1). Sau đó ly tâm 

(10.000xg, 20 phút, 400C). Thu dịch nổi. 
 

Bảng 1. Thiết kế điều kiện thủy phân theo áp suất 
 

Thí 

nghiệm 

Nghiệm 

thức 

Áp suất 

(atm) 

Thời gian 

(phút) 

1 

1 0.8 

30 2 1 

3 1.5 

2 
1 1 

60 
2 1.5 

 

Phương pháp 3: Khảo sát thủy phân bằng 

HCl ở các nồng độ khác nhau [2, tr.1056]  

75g nhau thai, sử dụng 37.5ml dung 

dịch HCl cho mỗi thí nghiệm (Bảng 2). 

Tiếp đến ly tâm dịch thủy phân (10.000xg, 

20 phút, 400C). Thu dịch nổi. 

Bảng 2. Thí nghiệm thủy phân bằng HCl 

Nghiệm thức Nồng độ HCL Điều kiện 

1 0N (NACL 0.9%)  

Thủy phân ở 

1100C, trong 

30 phút, 

0.8atm 

2 0.5N 

3 1N 

4 2N 

5 3N 

Phương pháp 4: Khảo sát thủy phân bằng 

NaOH ở các nồng độ khác nhau [2, tr.1056]  

Thiết kế thí nghiệm như phương pháp 

3, thay dung dịch HCl bằng NaOH. 

Phương pháp xác định thành phần 

acid amin có trong các dịch nhau thai heo  

Sau khi thực hiện các phương pháp 

thủy phân như trên, chúng ta có các dịch 

thủy phân nhau thai heo. Sử dụng phương 

pháp sắc ký bản mỏng hai chiều để xác định 

acid amin trong dịch thủy phân thu được. 
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Định lượng hàm lương acid amin trong 

dịch thủy phân nhau thai heo tối ưu 

Sau quá trình thủy phân, dịch chiết 

được định tính bằng phương pháp sắc ký 

bản mỏng, dịch chiết nhau thai heo nào có 

kết quả nhiều vệt acid amin nhất sẽ được 

chọn để định lượng acid amin, thực hiện tại 

Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm 

Thành phố Hồ Chí Minh (CASE).  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Dịch nhau thai heo thu trước thủy phân 

Dịch chiết thu được có màu đỏ tươi, mùi 

nồng. Trong dịch chiết nhau thai tươi không 

cho nhiều vệt acid amin, so với 18 acid amin 

chuẩn, chỉ có 4 loại acid amin được phát hiện: 

Aspartic acid, Histidine monohydrochloride, 

Valine, Methionine (Hình 1.A). 

3.2. Kết quả sắc ký phương pháp khảo 

sát thủy phân theo thời gian  

Dựa vào kết quả sắc ký bản mỏng 

(Hình 1) có thể thấy rằng: các dịch chiết 

thu được qua thủy phân ở thời gian tăng 

dần cho số lượng vệt acid amin nhiều hơn, 

màu sắc đậm hơn mẫu đối chứng. Theo 

thời gian tăng dần số lượng vệt tăng lên, ở 

3, 4 và 5 giờ (11 vệt) nhiều hơn 2 và 3 giờ 

3 vệt acid amin. Tối ưu ở phương pháp này 

đạt 11 vệt, 9 acid amin. 

 
 

Hình 1. Sắc ký dịch thủy phân khảo sát theo thời gian 

 

3.3. Kết quả sắc ký phương pháp khảo 

sát thủy phân theo áp suất 

Kết quả sắc ký thu được của dịch chiết 

nhau thai heo khi thủy phân theo áp suất 

được thể hiện như sau (Hình 2): 

Đối chứng nhau thai tươi Thủy phân 1h Thủy phân 2h 

Thủy phân 3h Thủy phân 4h Thủy phân 5h 
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Hình 2. Sắc ký dịch thủy phân khảo sát theo áp suất  

 

Bắt đầu thủy phân nhau thai heo áp 

suất 0.8atm, trong 60 phút, số acid amin có 

được (5 acid amin) cao hơn mẫu tươi. 

Chúng tôi tiếp tục tăng áp suất lên 1atm, số 

acid amin tăng đến 11. Ở cùng áp suất 1atm 

hoặc 1.5atm, mẫu thủy phân có thời gian 

ngắn hơn (30 phút) cho nhiều acid amin 

hơn. Ở cùng thời gian 60 phút hoặc 30 

phút, mẫu thủy phân ở áp suất 1atm có 

nhiều vệt acid amin hơn mẫu được thủy 

phân ở 1.5atm. Vì vậy, có thể kết luận tổ 

hợp điều kiện thủy phân với áp suất 1atm 

và thời gian 30 phút cho số acid amin cao 

nhất trong phương pháp này. Thêm vào đó, 

so với phương pháp khảo sát theo thời gian, 

nhìn chung khảo sát áp suất cho kết quả có 

nhiều vệt acid amin hơn. 

3.4. Kết quả sắc ký phương pháp khảo 

sát thủy phân bằng HCl 

Khi HCl vừa tiếp xúc mẫu nhau thai, 

mẫu ngay lập tức có phản ứng tái, màu đỏ 

máu mất dần. Sau khi thủy phân, phần mẫu 

nhau bị thủy phần hoàn toàn chỉ còn các 

vụn nhỏ như hạt cát, dịch thu được có màu 

đen, mùi hắc, khó ngửi. So với đối chứng, 

tất cả các mẫu cho số lượng acid amin còn 

nguyên vẹn ít hơn hẳn. Mẫu HCl 0.5N thấy 

được rõ 6 vệt acid amin. Mẫu HCl 1N được 

5 vệt acid amin. Mẫu HCl 3N và 2N: màu 

của acid amin đậm hơn, nhiều hơn, nhưng 

bị nhòe, chỉ phát hiện 1 acid amin. Như 

vậy, nồng độ HCl càng nhỏ số acid amin 

còn nguyên vẹn càng nhiều và dễ phát hiện 

(Hình 3). 
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Hình 3. Sắc ký dịch thủy phân bằng HCl 

 

3.5. Kết quả sắc ký phương pháp khảo 

sát thủy phân bằng NaOH 

So với đối chứng, thủy phân bằng NaOH 

thu được nhiều vệt màu acid amin hơn. Tuy 

nhiên, các vệt màu này không còn giữ 

nguyên vẹn, không xác định được Rf. Mẫu 

NaOH 0.5N: có 6 vệt acid amin nhìn thấy rõ. 

Mẫu NaOH 1N, 2N, 3N: nhìn thấy nhiều vệt 

acid amin hơn nhưng bị nhòe, chỉ xác định 

được 1 acid amin. Ở nồng độ 2N và 3N màu 

các vệt acid amin đậm hơn. Tương tự, khi 

thủy phân bằng HCl, khi sử dụng NaOH 

nồng độ càng nhỏ, cho ít vệt hơn nhưng các 

vệt này tròn và dễ dàng đo được Rf (Hình 4).  

 
 

Hình 4. Sắc ký dịch thủy phân bằng NaOH 

Đối chứng nhau thai tươi HCl 0N (NaCl 0.9%) HCl 0.5N  

HCl 1N  HCl 2N  HCl 3N  

Đối chứng nhau thai tươi NaOH  0N (NaCl 0.9%) NaOH  0.5N  

NaOH  1N  NaOH  2N  
NaOH  3N  
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3.6. Định lượng acid amin trong dịch thủy phân 

Sau khi thực hiện các phương pháp 

thủy phân, các dịch chiết nhau thai heo thu 

được đã định tính và định lượng acid amin 

tương đối bằng phương pháp sắc ký bản 

mỏng (Bảng 3).  
 

Bảng 3. Thành phần acid amin của dịch nhau thai heo đã phân tích 
 

STT 
Thành phần acid amin 

(mg/100g) 

Dịch đối 

chứng tươi 

Dịch thủy phân ở 1 

atm, 30 phút 

Sắc ký bản mỏng 

(11 aa) 

1 4-Hydroxyproline 0.00 0.00  

2 Alanine 10.47 10.34  

3 Aspartic acid 5.30 8.89 x 

4 Glutamic acid 17.82 22.53 x 

5 Glycine 10.44 8.83 x 

6 Histidine 5.39 23.56  

7 Hydroxylysine 0.00 0.00  

8 Isoleucine 6.29 7.76 x 

9 Leucine 9.50 5.47  

10 Lysine 8.92 7.56  

11 Methionine 4.46 7.08  

12 Phenylalanine 4.8 3.66 x 

13 Proline 4.82 7.63 x 

14 Serine 9.22 52.94 x 

15 Threonine 6.45 3.08 x 

16 Tyrosine 4.61 7.56  

17 Valine 7.79 8.28  

Tổng  118.28 185.16  

18 Amino-n-butyric acid   x 

19 Cystine   x 

20 Arginine   x 
 

Qua phân tích như trên, chúng tôi chọn 

mẫu dịch chiết được thủy phân ở điều kiện 

1atm, 30 phút có số được acid amin cao 

nhất (11 acid amin) để định lượng tại trung 

tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Thành 

phố Hồ Chí Minh (CASE). Kết quả trình 

bày (Bảng 3). Trong dịch chiết qua thủy 

phân, các acid amin: Alanine, Glycine, 

Leucine, Lysine, Phenylalanine, Threonine 

hầu như không thay đổi hoặc giảm so với 

dịch chưa thủy phân, trong khi đó hàm 

lượng của 9 acid amin là Aspartic acid, 

Glutamic acid, Histidine, Isoleucine, Methinonine,  

Proline, Serine, Tyrosine, Valine tăng đáng 

kể. Đặc biệt, hàm lượng của Serine và 

Histidine trong dịch thủy phân cao gần 5 

lần so với dịch nhau thai tươi. Kết hợp với 

kết quả sắc ký bản mỏng, kiểm tra được 

trong dịch chiết sau khi thủy phân có thêm 

3 loại acid amin: Amino-n-butyric acid, 

Cystine, Arginine. Như vậy, trong dịch chiết 

nhau thai heo của chúng tôi có mặt 18 loại 

acid amin thiết yếu (những acid amin được 

gạch chân) và không thiết yếu. 
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4. KẾT LUẬN 

Thủy phân theo phân đoạn đạt số lượng 

tối đa là 10 vệt trong đó có 8 acid amin.  

Thủy phân theo thời gian cho dịch có 

số vệt acid amin nhiều nhất là 11 vệt, với 9 

acid amin.  

Thủy phân nhau thai heo bằng HCl và 

NaOH, hầu như các vệt acid amin không 

nguyên vẹn. Thủy phân bằng áp suất cho 

dịch nhau thai heo đạt 15 vệt, xác định 11 

acid amin ở điều kiện 1 atm, 30 phút và 

hàm lượng 185.16 mg acid amin. 

5. KIẾN NGHỊ  

Khảo sát dịch thủy phân nhau thai heo 

trên in vitro và in vivo. Nghiên cứu sử dụng 

dịch thủy phân nhau thai heo, tạo sản phẩm 

thương mại trong ngành mỹ phẩm. 
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